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	Mạch KT-KN
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN

	TL
	TN

	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954-1975)
	Câu số
	1
	

	
2

	
	
	
	
	7
	
	

	
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	2
	1

	
	Số điểm
	
1,0
	
	
1,0
	
	
	
	
	
1,0
	2,0
	1,0

	2. Xây dựng CNXH trong cả nước (1975-nay)
	Câu số
	
	8
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số câu
	
	1
	1

	
	
	
	
	
	1

	1

	
	Số điểm
	
	
1,0
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	1,0

	3. Việt Nam, châu Á, châu Âu
	
Câu số
	
	
	4
	
	
	9
	
	
	
	

	
	Số câu
	
	

	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	1,0

	4. Châu Phi, châu Mĩ
	
Câu số
	5
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	
	Số câu
	1
	

	
	1

	
	
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	
	
	1,0
	1,0

	
5. Châu Đại Dương, châu Nam Cực
	Câu số
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	3
	1
	3
	1
	0
	1
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	3,0
	1,0
	3,0
	1,0
	0
	1,0
	
	1,0
	6,0
	4,0





	TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LÃNG
Họ và tên: ……………………
Lớp: 5….
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM
Năm học: 2017 - 2018
Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - Lớp 5
Thời gian làm bài: 40 phút
(Đề này gồm  10 câu, 2 trang)


 (
Nhận xét
) (
Điểm
)
	



	






Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng (câu 1, 4,5,6)
Câu 1.(1 điểm) Vì sao thực dân Pháp buộc phải kí Hiệp định Giơ- ne-vơ chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam?
	A. Vì thực dân Pháp thất bại nặng nề ở Điện Biên Phủ.
	B. Vì Pháp muốn rút quân về nước.
	C. Vì nhân dân Pháp phản đối chiến tranh.
	D. Cả A và B đều đúng.
Câu2. (1 điểm) §iÒn vµo « trèng ch÷ § tr­íc ý ®óng, ch÷ S tr­íc ý sai.
a/  Ngµy 27- 1- 1973, t¹i Pa- ri ®· diÔn ra lÔ kÝ hiÖp ®Þnh vÒ chÊm døt chiÕn tranh, lËp l¹i hßa b×nh ë ViÖt Nam.
b/ Ngµy 30 - 4 - 1975, qu©n ta gi¶i phãng Sµi Gßn, kÕt thóc th¾ng lîi cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p vµ bÌ lò tay sai.
c/ Ngµy 19 - 5 - 1959, Trung ­¬ng §¶ng quyÕt ®Þnh më ®­êng Tr­êng S¬n nh»m gãp phÇn më réng giao th«ng ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ miÒn nói.
d/ 17 giê 30 phót ngµy 7 – 5 – 1954, T­íng §ê Ca-xt¬-ri vµ tËp ®oµn cø ®iÓm §iÖn Biªn Phñ bÞ b¾t sèng.
Câu 3. (1 điểm) Hãy điền những nội dung phù hợp vào chỗ chấm: 
	Nội dung
	       Quyết định của kì  họp thứ  I, Quốc hội khoá VI

	-Tên nước
-Quốc kì
-Quốc ca
-Thủ đô
-Thành phố Sài Gòn- Gia Định
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..………


Câu 4.(1 điểm) Châu Á có đủ các đới khí hậu từ nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới vì : A. Châu Á nằm ở bán cầu Bắc.
B. Châu Á có diện tích lớn nhất 
C. Châu Á trải dài từ tây sang đông
D.  Châu Á trải dài từ gần cực Bắc tới quá Xích đạo
Câu 5.(1 điểm)  Châu lục nào có đường Xích đạo đi ngang qua giữa châu lục?
A. Châu Á.					                  B. Châu Âu.
C. Châu Phi.					                  D. Châu Mĩ.
Câu 6. (1 điểm) Đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất?
A. Ấn Độ Dương.				            B. Thái Bình Dương.
           C. Đại Tây Dương	.	D. Bắc Băng Dương		               
Câu 7. (1 điểm) Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

…………………………………………………………………………………………………...............................………………………

…………………………………………………………………………………………………...............................………………………

…………………………………………………………………………………………………..............................………………………

……………………………………………………………………………………………………..............................……………………

……………………………………………………………………………………………………............................……………………

Câu 8. (1 điểm) Ta mở đường Trường sơn nhằm mục đích gì?
……………………………………………………………………………………….......................…………………………………

……………………………………………………………………………………………………...........................……………………

……………………………………………………………………………………………………..........................……………………

……………………………………………………………………………………………………........................……………………

……………………………………………………………………………………………………….........................…………………
Câu 9. (1điểm) Nêu sự khác nhau về địa hình hai nước Lào và Cam-pu-chia.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Câu 10. (1điểm) Đặc điểm tự nhiên của Châu Mĩ
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...............Hết.............
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